	BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỐ NỐI
TUẦN 31 THÁNG 7,8/2024
	BẢNG TRỰC BỆNH VIỆN
Từ ngày 29/07 đến ngày 04/08/2024


	Thứ
	Ngày

Tháng
	Lãnh đạo
	Bàn khám CC
	CẤP CỨU-HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG ĐỘC 
	NỘI TIẾT

	
	
	
	
	BS
	ĐD Cấp cứu
	ĐD Hồi sức tích cực và chống độc
	

	
	
	
	BS
	
	Ca ngày (Từ 7h đến19h)
	Ca đêm (Từ 19h đến 7h)
	Ca ngày (Từ 7h đến 19h)
	Ca đêm (Từ 19h đến 7h)
	BS
	ĐD

	2
	29/07
	Nghiên
	Hồng.Ck
	Khương-Liệu
	Đô-Hương-Trang B-Hà A-Duyên
	Công-Trường-Tâm-Hà C-Liên
	Luật-Tuyết-Tình-Vui
	Hằng D-Lan-Điệp A-Tuyên
	Dung
	Lân

	3
	30/07
	Sáu
	Cường A
	Trung-Cườngb
	Chinh-Nam-Dương-Hà B-Thoa
	Đô-Hương-Trang B-Hà A-Duyên
	Huế-Ngọc-Vũ-Hương
	Luật-Tuyết-Tình-Vui
	Hương
	Hoa

	4
	31/07
	Nghiên
	Liệu
	Quynh-Cường a
	Công-Trường-Tâm-Hà C-Liên
	Chinh-Nam-Dương-Hà B-Thoa
	Hằng D-Lan-Điệp A-Tuyên
	Huế-Ngọc-Vũ-Hương
	Hoài
	Tâm

	5
	01/08
	Quế
	Cường B
	Cường-Liệu
	Đô-Hương-Trang B-Hà A-Duyên
	Công-Trường-Tâm-Hà C-Liên
	Luật-Tuyết-Tình-Vui
	Hằng D-Lan-Điệp A-Tuyên
	La
	Nhàn

	6
	02/08
	Phong
	Khởi.S
	Trung-Cường a
	Chinh-Nam-Dương-Hà B-Thoa
	Liễu-Thêm-Trang A-Phương-Tâm
	Huế-Ngọc-Vũ-Hương
	Nhung-Vinh-Thắm-Điệp B
	Thủy
	Linh

	7
	03/08
	Sáu
	Cường B
	Quynh-Trung-Liệu
	Công-Trường-Tâm-Hà C-Liên
	Chinh-Nam-Dương-Hà B-Thoa
	Luật-Tuyết-Tình-Vui
	Hằng D-Lan-Điệp A-Tuyên
	Dung
	Hạnh

	CN
	04/08
	Phong
	Cường A
	Khương-Cường-Cường b
	Đô-Hương-Trang B-Hà A-Duyên
	Công-Trường-Tâm-Hà C-Liên
	Huế-Ngọc-Vũ-Hương
	Luật-Tuyết-Tình-Vui
	Hương
	Ngọc


	Thứ
	Ngày

Tháng
	CHUYÊN KHOA
	KSNK
	PHCN-YHCT
	NHI
	TIM MẠCH-LÃO KHOA
	TRNHIỄM-DA LIỄU
	KHOA DƯỢC
	NHÀ THUỐC

	
	
	Bs
	ĐD
	
	Bs ĐY
	ĐD ĐY
	Bs PHCN
	ĐD PHCN
	Bs
	ĐD
	Bs
	ĐD
	Bs
	ĐD TrNh
	ĐD DL
	
	

	2
	29/07
	Khánh
	Hằng
	Hoa
	Phượng
	Hiếu
	Dung
	Thiện
	Tới
	Ngân-Hương
	Nghì
	Huyền b
	Tấm
	Thạch
	Lệ
	Thùy
	Nhật

	3
	30/07
	Ngà
	Oanh
	Ánh
	Hùng
	Thuận
	Tiến
	Hưng
	Sâm
	Nhung-N.Vân
	Mai
	Huyền a
	Phương
	Thoa
	Quế
	Minh
	Dũng

	4
	31/07
	Từng
	Hường
	Linh
	Oai
	Viên
	Bằng
	Quyến
	Miền
	Đ.Vân-Giang
	Hường
	Huyên
	Hoàng
	Tuyển
	Thảo
	Đức
	Nhật

	5
	01/08
	Khánh
	Trang
	Vinh
	Phượng
	Hường
	Dung
	V.Hường
	Tới
	Thùy-Huế
	Hương
	Tuyến
	Hương
	Máng
	Thùy
	Hoan
	Dũng

	6
	02/08
	Ngà
	Thủy
	Hương
	Hùng
	Tâm
	Tiến
	Tâm
	Cách
	Nguyệt-Năng
	Mai
	Hạnh
	Tấm
	NHư
	Tâm
	Nhàn
	Nhật

	7
	03/08
	Hạnh
	Lý
	Huế-Hoa
	Oai
	Hiếu
	Bằng
	Dung
	Cách
	Quyết-Giang
	Thùy
	Trang
	Phương
	Trung
	Quế
	Phương
	Dũng

	CN
	04/08
	Tùng
	Quang
	Ánh-Linh
	Phượng
	Thuận
	Dung
	Soan
	Sâm
	Hòa-Đ.Vân
	Nghì
	Quyên b
	Hoàng
	Phương
	Thảo
	Hằng
	Nhật


Ghi chú: Khi bệnh nhân điều trị nội trú: Khoa Nội TH >=50 BN bổ sung thêm 01 ĐD trực->=70 BN bổ sung thêm 01 BS trực. Khoa Tim mạch >=30 BN bổ sung thêm 01 ĐD trực
                                                                  . Bs trực tại khoa Phụ sản kiêm trực chuyên môn tại khoa Cấp cứu. Trực khoa Khám bệnh: hỗ trợ đăng ký khám bệnh online 
	-Trực lái xe các khoa gọi cho đ/c lái xe (1) để điều phối xe

-SĐT lái xe: Linh 0987920896

                    Long 0983869888

                   Tuấn 0943205665

-SĐT điện nước: 02216507777

-Trực công nghệ thông tin: 0947251649

-Trực thường trú nhà đại thể: Trịnh Xuân Thắng SĐT:0397540083
	KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Sáu


	BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỐ NỐI
TUẦN 31 THÁNG 7,8/2024
	BẢNG TRỰC BỆNH VIỆN
Từ ngày 29/07 đến ngày 04/08/2024


	Thứ
	Ngày

tháng
	XN
	CĐHA
	KHOA SẢN
	KHOA PT-GMHS
	NỘI TH

	
	
	
	SIÊU ÂM
	XQ
	CT-Scanner
	BS
	HS
	BS
	ĐD
	BS
	ĐD

	2
	29/07
	L.Huyền-Dịu
	H.Thủy
	Tiến
	Kiên
	Thành-Hải b
	Thuỷ-Phượng-Hằng
	Hiền
	Vân-Huyền b-Hoài-Thu
	Hoa
	Liên-Hường

	3
	30/07
	Ninh-Vân
	Phương
	Tuyền
	Sơn
	Sức-Lan
	Nga-Chí-Nhung
	Huyền H
	Điệp-Hoa-NhungC-Lý A
	Trang
	Sinh-Dung

	4
	31/07
	Huy-Tuyết
	T.Thủy
	Danh
	Lập
	Thành-Hải a
	Dinh-Hiền b-Tuyến
	Hiền
	Phú-Hiệp-Hải-Huyền C
	Huyền
	Thim-Ngữ

	5
	01/08
	Huyên-Lĩnh
	H.Thủy
	Đồng
	Đô
	Sức-Hải b
	Tới-Quyên-Hồng
	Huyền
	Huyền d-Lý B-Điệp-Hoa
	Thủy
	Tĩnh-Thương

	6
	02/08
	Binh-Dương
	Phương
	Kiên
	Tiến
	Hải a-Lan
	Bích-Hậu-Hương
	Hiền H
	Vân-Huyền C-Lý A-Hiệp
	Thảo
	Phương-Thùy

	7
	03/08
	L. Huyền-Yến-Dịu
	T.Thủy
	Sơn
	Tuyền
	Thành-Dung
	Tuyến-Ánh-Mai
	Huyền
	Hoài-Thu-Hải-Huyền D
	Sơn
	Hạnh-Tân

	CN
	04/08
	Luyện-Ninh-Vân
	H.Thủy
	Lập
	Danh
	Sức-Hải b
	Yến-Huế-Phượng
	Hiền H
	Phú-Lý B-NhungC-Huyền B
	Hoa
	Hường-Ngọc


	Thứ
	Ngày

tháng
	CTCH và Bỏng
	Ngoại TH-UB
	CNTT
	VẬT TƯ TBYT
	Khám bệnh
	TCKT
	HANH CHÍNH



	
	
	
	
	
	
	
	
	LÁI XE
	ĐIỆN
	BẢO VỆ

	
	
	BS
	Đ D
	BS
	ĐD Ngoại TH
	ĐD UB
	
	
	
	
	
	
	

	2
	29/07
	Thắng
	Hiếu-Thủy.a
	Phin-Trung
	Thắm-Hải
	Thoan
	Bình D
	Quyết
	Đ.Linh
	Liễu
	Tuấn (1)-Linh
	Quý
	Hiệp-Toàn-Thịnh-Thắng

	3
	30/07
	Mạnh
	Tuyết-Liễu
	Trung-Đạt
	Hoa-Thùy
	Đào
	Bình
	Thư
	Hậu
	Đ.Thu
	Linh (1)-Long
	Đảm
	Công-Thêm-Hào-Hưng

	4
	31/07
	Chức
	Việt-Thủy.b
	Mừng-Đạt
	Dung-Vui
	Hằng
	Bình D
	Khánh
	Nhung
	Huyền
	Long (1)-Tuấn
	Hậu
	Hiệp-Toàn-Thịnh-Thắng

	5
	01/08
	Cường
	Hường-Mai
	Chuyên-Trung
	Nhung-Phương a
	Đào
	Thu
	Quyết
	Tứ
	K.Linh
	Tuấn (1)-Linh
	Quý
	Công-Thêm-Hào-Hưng

	6
	02/08
	Thắng
	Thu.a-Bách
	Trung-Đạt
	Việt-Lụa
	Khoa
	Bình D
	Thư
	Hậu
	Giang
	Linh (1)-Long
	Đảm
	Hiệp-Toàn-Thịnh-Thắng

	7
	03/08
	Mạnh
	Hiếu-Thủy.a
	Mừng-Trung
	Huyền-Phương b
	Thoan
	Bình
	Khánh
	Hương
	Thủy-Hiếu
	Long (1)-Tuấn
	Hậu
	Công-Thêm-Hào-Hưng

	CN
	04/08
	Chức
	Tuyết-Liễu
	Phin-Đạt
	Lịch-Hạnh
	Đào
	Thu
	Quyết
	Hậu
	Thúy-Hồng
	Tuấn (1)-Linh
	Quý
	Hiệp-Toàn-Thịnh-Thắng


Ghi chú: Khi bệnh nhân điều trị nội trú: Khoa Nội TH >=50 BN bổ sung thêm 01 ĐD trực->=70 BN bổ sung thêm 01 BS trực. Khoa Tim mạch >=30 BN bổ sung thêm 01 ĐD trực
                                                                  . Bs trực tại khoa Phụ sản kiêm trực chuyên môn tại khoa Cấp cứu. Trực khoa Khám bệnh: hỗ trợ đăng ký khám bệnh online 
	-Trực lái xe các khoa gọi cho đ/c lái xe (1) để điều phối xe

-SĐT lái xe: Linh 0987920896

                    Long 0983869888
                   Tuấn 0943205665

-SĐT điện nước: 02216507777

-Trực công nghệ thông tin: 0947251649

-Trực thường trú nhà đại thể: Trịnh Xuân Thắng SĐT:0397540083
	KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Sáu


	BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỐ NỐI
TUẦN 32 THÁNG 8/2024
	BẢNG TRỰC BỆNH VIỆN
Từ ngày 05/08 đến ngày 11/08/2024


	Thứ
	Ngày

Tháng
	Lãnh đạo
	Bàn khám CC
	CẤP CỨU-HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG ĐỘC 
	NỘI TIẾT

	
	
	
	
	BS
	ĐD Cấp cứu
	ĐD Hồi sức tích cực và chống độc
	

	
	
	
	BS
	
	Ca ngày (Từ 7h đến 19h)
	Ca đêm (Từ 19h đến 7h)
	Ca ngày (Từ 7h đến 19h)
	Ca đêm (Từ 19h đến 7h)
	BS
	ĐD

	2
	05/08
	Sáu
	Ngà.Ck
	Trung-Liệu
	Chinh-Nam-Dương-Hà B-Thoa
	Đô-Hương-Trang B-Hà A-Duyên
	Hằng D-Lan-Điệp A-Tuyên
	Huế-Ngọc-Vũ-Hương
	Hoài
	Tỉnh

	3
	06/08
	Nghiên
	Cường A
	Quynh-Cường b
	Công-Trường-Tâm-Hà C-Liên
	Chinh-Nam-Dương-Hà B-Thoa
	Luật-Tuyết-Tình-Vui
	Hằng D-Lan-Điệp A-Tuyên
	La
	Thúy

	4
	07/08
	Nghiên
	Liệu
	Khương-Cường a
	Đô-Hương-Trang B-Hà A-Duyên
	Công-Trường-Tâm-Hà C-Liên
	Huế-Ngọc-Vũ-Hương
	Luật-Tuyết-Tình-Vui
	Thủy
	Lưu

	5
	08/08
	Phong
	Cường A
	Cường-Cường b
	Chinh-Nam-Dương-Hà B-Thoa
	Đô-Hương-Trang B-Hà A-Duyên
	Hằng D-Lan-Điệp A-Tuyên
	Huế-Ngọc-Vũ-Hương
	Dung
	Thủy

	6
	09/08
	Quế
	Khởi.S
	Quynh-Liệu
	Công-Trường-Tâm-Hà C-Liên
	Liễu-Thêm-Trang A-Phương-Tâm
	Luật-Tuyết-Tình-Vui
	Nhung-Vinh-Thắm-Điệp B
	Hương
	Lân

	7
	10/08
	Sáu
	Cường B
	Khương-Cường-Cường a
	Đô-Hương-Trang B-Hà A-Duyên
	Công-Trường-Tâm-Hà C-Liên
	Hằng D-Lan-Điệp A-Tuyên
	Huế-Ngọc-Vũ-Hương
	Hoài
	Hoa

	CN
	11/08
	Phong
	Liệu
	Trung-Quynh-Cường b
	Chinh-Nam-Dương-Hà B-Thoa
	Đô-Hương-Trang B-Hà A-Duyên
	Luật-Tuyết-Tình-Vui
	Hằng D-Lan-Điệp A-Tuyên
	La
	Tâm


	Thứ
	Ngày

Tháng
	CHUYÊN KHOA
	KSNK
	PHCN-YHCT
	NHI
	TIM MẠCH-LÃO KHOA
	TRNHIỄM-DA LIỄU
	KHOA DƯỢC
	NHÀ THUỐC

	
	
	Bs
	ĐD
	
	Bs ĐY
	ĐD ĐY
	Bs PHCN
	ĐD PHCN
	Bs
	ĐD
	Bs
	ĐD
	Bs
	ĐD TrNh
	ĐD DL
	
	

	2
	05/08
	Hồng
	Hường
	Vinh
	Hùng
	Viên
	Tiến
	Đoàn
	Miền
	Nhung-N.Vân
	Hường
	Định
	Hương
	Khánh
	Thùy
	Thủy
	Dũng

	3
	06/08
	Khánh
	Trang
	Hương
	Oai
	Hường
	Bằng
	Chỗi
	Tấm
	Đ.Vân-Giang
	Hương
	Trang
	Hoàng
	Thạch
	Tâm
	Linh
	Nhật

	4
	07/08
	Tùng
	Thủy
	Huế
	Phượng
	Tâm
	Dung
	Thiện
	Tới
	Thùy-Huế
	Mai
	Quyên a
	Phương
	Thoa
	Quế
	Thùy
	Dũng

	5
	08/08
	Hồng
	Nhuần
	Hoa
	Hùng
	Hiếu
	Tiến
	Hưng
	Miền
	Nguyệt-Năng
	Nghì
	Quyên b
	Hương
	Tuyển
	Thảo
	Cúc
	Nhật

	6
	09/08
	Khánh
	Lý
	Ánh
	Oai
	Thuận
	Bằng
	Quyến
	Sâm
	Quyết-Giang
	Hương
	Doan
	Tấm
	Máng
	Thùy
	Đức
	Dũng

	7
	10/08
	Hạnh
	Oanh
	Linh-Vinh
	Phượng
	Viên
	Dung
	V.Hường
	Cách
	Hòa-Đ.Vân
	Thùy
	Huyền b
	Hoàng
	Như
	Tâm
	Hải
	Nhật

	CN
	11/08
	Tùng
	Hằng
	Hương-Huế
	Hùng
	Hường
	Tiến
	Tâm
	Tới
	Ngân-Hương
	Hường
	Huyên
	Phương
	Trung
	Quế
	Thùy
	Dũng


Ghi chú: Khi bệnh nhân điều trị nội trú: Khoa Nội TH >=50 BN bổ sung thêm 01 ĐD trực->=70 BN bổ sung thêm 01 BS trực. Khoa Tim mạch >=30 BN bổ sung thêm 01 ĐD trực
                                                                  . Bs trực tại khoa Phụ sản kiêm trực chuyên môn tại khoa Cấp cứu. Trực khoa Khám bệnh: hỗ trợ đăng ký khám bệnh online 
	-Trực lái xe các khoa gọi cho đ/c lái xe (1) để điều phối xe

-SĐT lái xe: Linh 0987920896

                    Long 0983869888
                   Tuấn 0943205665

-SĐT điện nước: 02216507777

-Trực công nghệ thông tin: 0947251649

-Trực thường trú nhà đại thể: Trịnh Xuân Thắng SĐT:0397540083
	KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Sáu


	BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỐ NỐI
TUẦN 32 THÁNG 8/2024
	BẢNG TRỰC BỆNH VIỆN
Từ ngày 05/08 đến ngày 11/08/2024


	Thứ
	Ngày

tháng
	XN
	CĐHA
	KHOA SẢN
	KHOA PT-GMHS
	NỘI TH

	
	
	
	SIÊU ÂM
	XQ
	CT-Scanner
	BS
	HS
	BS
	ĐD
	BS
	ĐD

	2
	05/08
	Huyên-Yến
	Phương
	Đô
	Đồng
	Thành-Lan
	Dinh-Quyên-Nhung
	Huyền
	Điệp-Hoa-Vân-Huyền C
	Trang
	Thim-Ngữ

	3
	06/08
	Lĩnh-Dương
	T.Thủy
	Tiến
	Kiên
	Sức-Hải b
	Thuỷ-Hiền b-Nga
	Hiền H
	Huyền d-Hiệp-Hoài-Lý B
	Thủy
	Tĩnh-Thương

	4
	07/08
	Binh-Tuyết
	H.Thủy
	Tuyền
	Sơn
	Hải a-Lan
	Bích-Phượng-Hằng
	Huyền
	Hải-Huyền b-Phú-Thu
	Sơn
	Phương-Thùy

	5
	08/08
	L.Huyền-Dịu
	Phương
	Danh
	Lập
	Sức-Hải b
	Hương-Mai-Chí
	Hiền
	NhungC-Lý B-Điệp-Lý A
	Hoa
	Hạnh-Tân

	6
	09/08
	Ninh-Vân
	T.Thủy
	Đồng
	Đô
	Thành-Hải a
	Tới-Nhung-Yến
	Huyền H
	Phú-Thu-Hải-Huyền B
	Trang
	Hường-Ngọc

	7
	10/08
	Huy-Huyên-Tuyết
	H.Thủy
	Kiên
	Tiến
	Sức-Dung
	Hồng-Hậu-Huế
	Hiền
	Huyền d-Hoa-NhungC-Vân
	Thảo
	Liên-Thim

	CN
	11/08
	Luyện-Lĩnh-Dương
	Phương
	Sơn
	Tuyền
	Hải a-Lan
	Hằng-Ánh-Tuyến
	Huyền H
	Lý A-Huyền C-Hoài-Hiệp
	Thủy
	Sinh-Dung


	Thứ
	Ngày

tháng
	CTCH và Bỏng
	Ngoại TH-UB
	CNTT
	VẬT TƯ TBYT
	Khám bệnh
	TCKT
	HANH CHÍNH



	
	
	
	
	
	
	
	
	LÁI XE
	ĐIỆN
	BẢO VỆ

	
	
	BS
	Đ D
	BS
	ĐD Ngoại TH
	ĐD UB
	
	
	
	
	
	
	

	2
	05/08
	Cường
	Việt-Thủy.b
	Chuyên-Trung
	Dung-Vui
	Hằng
	Bình D
	Thư
	Nhung
	N.Thu
	Linh (1)-Long
	Đảm
	Công-Thêm-Hào-Hưng

	3
	06/08
	Thắng
	Hường-Mai
	Phin-Đạt
	Nhung-Phương a
	Đào
	Bình
	Khánh
	Tứ
	Lan
	Long (1)-Tuấn
	Hậu
	Hiệp-Toàn-Thịnh-Thắng

	4
	07/08
	Mạnh
	Thu.a-Bách
	Mừng-Trung
	Việt-Lụa
	Khoa
	Thu
	Quyết
	Hậu
	Lực
	Tuấn (1)-Linh
	Quý
	Công-Thêm-Hào-Hưng

	5
	08/08
	Chức
	Hiếu-Thủy.a
	Phin-Đạt
	Huyền-Phương b
	Thoan
	Bình D
	Thư
	Ngoan
	T.Linh
	Linh (1)-Long
	Đảm
	Hiệp-Toàn-Thịnh-Thắng

	6
	09/08
	Cường
	Tuyết-Liễu
	Trung-Đạt
	Lịch-Hạnh
	Đào
	Bình
	Khánh
	Hậu
	Bằng
	Long (1)-Tuấn
	Hậu
	Công-Thêm-Hào-Hưng

	7
	10/08
	Thắng
	Việt-Thủy.b
	Chuyên-Trung
	Thắm-Hải
	Hằng
	Thu
	Quyết
	Phương
	Liễu-Đ.Thu
	Tuấn (1)-Linh
	Quý
	Hiệp-Toàn-Thịnh-Thắng

	CN
	11/08
	Mạnh
	Hường-Mai
	Mừng-Đạt
	Hoa-Thùy
	Đào
	Bình D
	Thư
	Hậu
	Huyền-K.Linh
	Linh (1)-Long
	Đảm
	Công-Thêm-Hào-Hưng


Ghi chú: Khi bệnh nhân điều trị nội trú: Khoa Nội TH >=50 BN bổ sung thêm 01 ĐD trực->=70 BN bổ sung thêm 01 BS trực. Khoa Tim mạch >=30 BN bổ sung thêm 01 ĐD trực
                                                                  . Bs trực tại khoa Phụ sản kiêm trực chuyên môn tại khoa Cấp cứu. Trực khoa Khám bệnh: hỗ trợ đăng ký khám bệnh online 
	-Trực lái xe các khoa gọi cho đ/c lái xe (1) để điều phối xe

-SĐT lái xe: Linh 0987920896

                    Long 0983869888
                    Tuấn 0943205665

-SĐT điện nước: 02216507777

-Trực công nghệ thông tin: 0947251649

-Trực thường trú nhà đại thể: Trịnh Xuân Thắng SĐT:0397540083
	KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Sáu


